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	KHOA NỘI VỤ
	Mã hoá: HS/8.5.1K/02/P.DTAO

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/11/2020  

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/5



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022
HỌC KỲ: I
1. Lớp: Cao đẳng Quản trị văn phòng – K56 (Phòng 301B0)
Thực học 13 tuần: từ ngày 23/8/2021 – 19/11/2021

Thực tế cơ sở 2: 02 tuần: từ ngày 22/11/2021- 03/12/2021
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Tin học ứng dụng trong VTLT
	Nghiệp vụ TKVP
	
	Nghiệp vụ TKVP
	Chỉnh lý TL

	T2
	Tin học ứng dụng trong VTLT
	Nghiệp vụ TKVP
	Tin học ứng dụng trong VTLT
	Nghiệp vụ TKVP
	Chỉnh lý TL

	T3
	Tin học ứng dụng trong VTLT
	Thực hành NN 3
	Tin học ứng dụng trong VTLT
	Nghiệp vụ TKVP
	Chỉnh lý TL

	T4
	Thực hành NN 3
	Thực hành NN 3
	Tin học ứng dụng trong VTLT
	Nghiệp vụ TKVP
	Chỉnh lý TL

	T5
	Thực hành NN 3
	Thực hành NN 3
	
	Nghiệp vụ TKVP
	


 (*) Ghi chú:


     - Môn thực tế cơ sở 2: thực hiện theo KH của Khoa.

               - Môn Tin học ứng dụng trong VTLT học tại phòng thực hành Tin 

2. Lớp: Cao đẳng Công tác xã hội – K56 ( Phòng B0402)
Thực học 13 tuần: từ ngày 23/8/2021 – 19/11/2021

Thực tế cơ sở 2: 02 tuần: từ ngày 22/11/2021- 03/12/2021      
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Quản lý dự án
	Quản lý dự án
	Sức khỏe cộng đồng
	Quản trị CTXH
	CTXH với HIV/AIDS

	T2
	Quản lý dự án
	Quản lý dự án
	Sức khỏe cộng đồng
	Quản trị CTXH
	CTXH với HIV/AIDS

	T3
	Sức khỏe cộng đồng
	CTXH với HIV/AIDS
	Sức khỏe cộng đồng
	CTXH với HIV/AIDS
	Quản trị CTXH

	T4
	Sức khỏe cộng đồng
	CTXH với HIV/AIDS
	Quản trị CTXH
	CTXH với HIV/AIDS
	Quản trị CTXH

	T5
	Sức khỏe cộng đồng
	CTXH với HIV/AIDS
	Quản trị CTXH
	CTXH với HIV/AIDS
	Quản trị CTXH


(Ghi chú :- Môn Quản lý dự án còn 8 tiết; CTXH với HIV/AIDS còn 1 tiết giảng viên tự bố trí thời gian bù )

                - Môn thực tế cơ sở 2: thực hiện theo KH của Khoa.

3. Lớp: Cao đẳng Quản trị văn phòng – K57 (Phòng 301B0)

Thực học 15 tuần: từ ngày 23/8/2021 – 01/10/2021 (06 tuần), và từ ngày 25/10/2021- 24/12/2021 ( 09 tuần)
Rèn kỹ năng nghề nghiệp: từ ngày 04/10/2021- 22/10/2021( 03 tuần)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	
	
	Kỹ thuật STVB
	
	

	T7
	Quản lý văn bản và con dấu
	Quản trị nhân sự
	Kỹ thuật STVB
	Lập HS và quản lý HS
	Kỹ thuật STVB

	T8
	Quản lý văn bản và con dấu
	Quản trị nhân sự
	Quản trị nhân sự
	Lập HS và quản lý HS
	Kỹ thuật STVB

	T9
	Quản lý văn bản và con dấu
	Thủ tục HC
	Quản trị nhân sự
	Lập HS và quản lý HS
	Kỹ thuật STVB

	T10
	Quản lý văn bản và con dấu
	Thủ tục HC
	Quản trị nhân sự
	Lập HS và quản lý HS
	


Ghi chú:               - Môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản học tại phòng thực hành Tin 

4. Lớp: Trung cấp Hành chính văn phòng – K57 (Phòng 105B6)

Thực học 13 tuần: từ ngày 23/8/2021 – 19/11/2021

Thực tế cơ sở: 02 tuần: từ ngày 22/11/2021 -  03/12/2021

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	
	Nghiệp vụ TKVP
	Công tác lưu trữ
	CTVP trong CQ Đảng
	

	T7
	Nghiệp vụ TKVP
	Nghiệp vụ TKVP
	Công tác lưu trữ
	CTVP trong CQ Đảng
	CTVT trong CQQLHC

	T8
	Nghiệp vụ TKVP
	Nghiệp vụ văn thư
	Nghiệp vụ văn thư
	CTVP trong CQ Đảng
	CTVT trong CQQLHC

	T9
	Nghiệp vụ TKVP
	Nghiệp vụ văn thư
	Nghiệp vụ văn thư
	Công tác lưu trữ
	CTVT trong CQQLHC

	T10
	Nghiệp vụ TKVP
	Nghiệp vụ văn thư
	Nghiệp vụ văn thư
	
	


(*) Ghi chú: môn thực tế cơ sở: thực hiện theo Kế hoạch của Khoa Nội vụ.
	
	Sơn La, ngày     tháng 8 năm 2021
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